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	Phần II. Đọc - hiểu

- Ngữ liệu: Văn bản văn học hoặc văn bản nghị luận.

- Tiêu chí lựa chọn ngữ liệu: 
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I. Phần Tiếng Việt

Trong các câu hỏi dưới đây, mỗi câu có 4 phương án trả lời A, B, C, D, trong đó chỉ có một phương án trả lời  đúng nhất. Hãy chọn phương án đúng nhất và ghi lại vào bài làm.
Câu 1: Câu thành ngữ “Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” liên quan đến phương châm hội thoại nào?

A. Phương châm về chất.                              B. Phương châm quan hệ. 


C. Phương châm về lượng.                            D. Phương châm cách thức.

Câu 2: Phần gạch chân trong câu “Đối với cháu, thật là đột ngột, không ngờ lại như thế”(Lặng lẽ Sa Pa - Nguyễn Thành Long) là thành phần:

A. chủ ngữ.                  



B. trạng ngữ.


C. khởi ngữ.                  



D. tình thái. 

Câu 3: Đoạn hội thoại dưới đây chứa hàm ý gì?

             Thầy giáo vào lớp được một lúc thì học trò xin vào. Thầy giáo nói với học sinh đó:
            -Bây giờ là mấy giờ rồi?

         A. Phê bình học sinh đó không đi học đúng giờ      
         B. Hỏi học sinh đó xem đi muộn bao nhiêu phút

          C. Trách học sinh đó không mang theo đồng hồ     
          D. Hỏi học sinh đó xem bây giờ là mấy giờ

Câu 4: Từ “đầu” ở câu nào trong số các câu sau đựơc dùng với nghĩa gốc?


A. Đầu súng trăng treo (Đồng Chí - Chính Hữu).


B. Cuối bể đầu non (thành ngữ).

          C. Súng bên súng đầu sát bên đầu (Đồng Chí - Chính Hữu).


D. Đầu tường lửa lựu lập lòe đơm bông (Truyện Kiều - Nguyễn Du).

Câu 5: Dòng nào không phải là thành ngữ trong các dòng dưới đây.

A. Lá lành đùm lá rách


B. Mắt phượng mày ngài

C. Ruột để ngoài da


D. Mẹ tròn con vuông
Câu 6: Từ được gạch chân trong câu: “ Thỏ là động vật hằng nhiệt, ăn cỏ, lá bằng cách gặm nhấm, hoạt động về ban đêm. ” là thuật ngữ của ngành nào dưới đây?

          A. Địa lý


                            B. Sinh học      

          C. Lịch sử          
                                      D. Văn học
Câu 7: Xác định đúng tên gọi thành phần biệt lập trong ví dụ sau:

        “- Cháu ơi, cảm ơn cháu! Như vậy là cháu đã cho lão rồi.”
                                                                (trích “Người ăn xin”- Tuốc - ghê - nhép) 

          A. Thành phần cảm thán.                             B. Thành phần phụ chú. 


C. Thành phần tình thái.                               D. Thành phần gọi - đáp. 

Câu 8 : Các câu trong đoạn văn sau được liên kết với nhau bằng những phép liên kết nào? 

“Tác phẩm nghệ thuật nào cũng xây dựng bằng những vật liệu mượn ở thực tại. Nhưng nghệ sĩ không những ghi lại cái đã có rồi mà còn muốn nói một điều gì mới mẻ.” (trích “Tiếng nói của văn nghệ” - Nguyễn Đình Thi) 

          A. Phép lặp, phép nối.                                 B. Phép lặp, phép thế. 

          C. Phép nối, phép đồng nghĩa.                     D. Phép liên tưởng, phép nối. 

II. Phần Đọc - hiểu
Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi: 

“Lòng nhân ở mỗi con người, luôn tiềm ẩn và nếu nó được dung dưỡng và bồi đắp thì sẽ tạo ra những nhân cách sống đẹp và giúp ích cho xã hội. Câu chuyện bé gái Hải An 7 tuổi mất vì bệnh hiểm nghèo để lại giác mạc cho người sống đang tiếp tục lan tỏa, và đặc biệt là nó đã đánh thức lòng nhân trong nhiều người chúng ta. Những ngày qua, hàng trăm cuộc gọi điện và email hoặc trực tiếp đến nhờ tư vấn để đăng kí hiến tặng mô tạng tại Trung tâm Điều phối hiến ghép mô tạng quốc gia. Điều đó không phải bỗng dưng, nó được bắt đầu từ “đốm lửa nhỏ” mang tên Hải An. Một sự mất mát dù đau đớn nhưng lan truyền được cái đẹp, thậm chí tạo nên được một nguồn cảm hứng. Lòng nhân của con người trong xã hội đầy bộn bề lo toan cơm áo gạo tiền dễ bị “ngủ yên”, nếu không được đánh thức thì nó sẽ mãi “ngủ yên”. Đời người trải qua sinh - lão - bệnh - tử và thường ngẫm rằng chết là hết. Nhưng với y học ngày càng phát triển, con người chết đi không chỉ để lại tiếng mà còn có thể để lại một phần cơ thể, giúp ích cho những người khác đang sống. Không chỉ ở Việt Nam mà cả tại những quốc gia phát triển và văn minh bậc nhất thế giới như ở châu Âu và Bắc Mỹ, không phải cá nhân nào, gia đình nào cũng dễ dàng chấp nhận một thực tế hiến tặng mô tạng khi người thân mình mất đi. Các trường hợp hiến tặng chỉ chiếm một tỉ lệ nhỏ nhoi nhưng cũng chẳng thể trách móc vì đó là quyền của mỗi cá nhân, quyền con người. Thế mà một bé gái 7 tuổi, trong cơn bệnh hiểm nghèo, đã đồng ý hiến tặng mô tạng, đó mới là câu chuyện hiếm có. Chính vì thế, nó đã tạo ra được sự xúc động lan truyền trong xã hội, thúc đẩy sự mạnh dạn trong suy nghĩ của nhiều người về việc đăng kí hiến tặng mô tạng. Và hơn thế nữa, “đốm lửa nhỏ” Hải An cùng người mẹ của bé đã gợi cảm hứng về một suy nghĩ khác cho nhiều người: Trong cái chết nghĩ về sự sống, ta tiếp tục được sống trong một sự sống khác với tình yêu và sự chở che. Sự đánh thức lòng nhân và gợi cảm hứng về một cách sống đẹp luôn là điều mà mỗi con người hướng đến, qua đó chúng ta mới tạo được những giá trị sống về mặt tinh thần mạnh mẽ có thể lay động bao người. 

                                                        (Thế Lâm- http://Báo lao động.vn)
Câu 1. Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của đoạn trích? (0,5 điểm) 

Câu 2. Em hiểu như thế nào về ý kiến “Lòng nhân ở mỗi con người, luôn tiềm ẩn và nếu nó được dung dưỡng và bồi đắp thì sẽ tạo ra những nhân cách sống đẹp và giúp ích cho xã hội”? (0,75 điểm)

Câu 3. Qua đoạn văn em rút ra được những bài học gì cho mình? (0,75 điểm)
          III. Phần Tập làm văn (6,0 điểm)
Câu 1. (1,5 điểm) Hãy viết đoạn văn nghị luận ( khoảng 15 câu ) trình bày suy nghĩ của em về vấn đề: 
            “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng”. 
Câu 2. (4,5 điểm)Một nhà văn Nga đã nhận xét: “Người ta chỉ có thể tách con người ra khỏi quê hương chứ không thể tách quê hương ra khỏi con người”
             Phân tích nhân vật ông Hai trong truyện ngắn "Làng" của Kim Lân làm sáng tỏ nhận xét trên? 
ĐÁP ÁN- HƯỚNG DẪN CHẤM
	I. Phần Tiếng Việt
(2.0 điểm)
	Mỗi đáp án đúng được 0.25 điểm. Chọn sai hoặc chọn 2 đáp án không cho điểm.
Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

B

C

A

C

A
B
D

D


	2 điểm

	II. Phần Đọc hiểu

(2.0 điểm)
	Câu 1.
* Yêu cầu trả lời: Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận 

Câu 2 
* Yêu cầu trả lời: HS nêu được ý hiểu của bản thân về ý kiến “Lòng nhân ở mỗi con người, luôn tiềm ẩn và nếu nó được dung dưỡng và bồi đắp thì sẽ tạo ra những nhân cách sống đẹp và giúp ích cho xã hội” 

- Lòng nhân - tình yêu thương con người là cái bản chất, cái vốn có trong mỗi con người. 

- Lòng nhân không phải lúc nào cũng được biểu lộ rõ ràng, dễ thấy mà đôi khi nó bị khuất lấp bởi những bộn bề cuộc sống, bởi vậy cần có những hành động cụ thể để đem tình yêu thương đó vào thực tiễn. 

- Khi cả xã hội đối xử với nhau tràn ngập tình yêu thương cuộc sống sẽ trở nên đẹp đẽ hơn, hạnh phúc hơn.

 Câu 3 

* Yêu cầu trả lời: Mỗi học sinh có thể tự rút ra cho mình những bài học khác nhau từ nội dung đoạn trích. Gồm bài học nhận thức và hành động liên quan đến tình yêu thương, việc tử tế của con người trong cuộc sống.

 Sau đây là một vài gợi ý: 

- Tình yêu thương khi được lan tỏa sẽ đem lại những tác động tích cực cho cộng đồng xã hội. 

- Mỗi chúng ta cần sống một cách tử tế, luôn yêu thương, sẵn sàng giúp đỡ những người xung quanh bằng sự chân thành.

- Cần thiết lan tỏa việc tử tế trong xã hội hiện nay...

(Học sinh nêu được từ 2 bài học trở lên cho 0,75 điểm, 1 bài học cho 0,5 điểm)
	0.5 điểm

0.25

0.25

0.25

0,75 điểm

	Phần III. Tập làm văn

 (6.0

điểm)
	Câu 1. (1,5 điểm)

HS cần đạt được những nội dung sau:

* Về hình thức: Viết đúng đoạn văn nghị luận có câu chủ đề: Sống trong đời sống cần có một tấm lòng.

* Về nội dung 
Ý 1: Giải thích vấn đề nghị luận: 

- Tấm lòng là tình cảm yêu thương ,quý trọng giữa người với người. Nó được biểu hiện ở thái độ biết chia sẻ cảm thông giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn hoạn nạn.
- Như vậy câu nói trên đã khẳng định: sống trong xã hội con người cần biết yêu thương đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau.

Ý 2: Lý giải tại sao sống trong xã hội con người cần biết yêu thương đùm bọc giúp đỡ lẫn nhau. 
- Thực tế cuộc sống đã cho thấy nhờ biết yêu thương đoàn kết giúp đỡ lẫn nhau ông cha ta đã vượt qua trăm ngàn khó khăn thử thách để và phát triển. .(VD minh họa)
- Trong XH luôn tồn tại những hoàn cảnh khó khăn hoạn nạn cần sự giúp đỡ của những người xung quanh để vượt qua. Giúp đỡ người khác vượt qua khó khăn là góp phần làm cho xã hội phát triển bền vững, trong đó có cuộc sống của chính mình.(VD minh họa)

- Giúp đỡ người khác đem lại niềm vui, niềm hạnh phúc cho chính mình và những người xung quanh, làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn, mối quan hệ giữa người thân ái hơn.

Ý 3: Để trở thành người sống có tấm lòng cần làm như thế nào? 

- Biết mở rộng trái tim, yêu thương, quan tâm đến những người xung quanh mình đặc biệt là những người gặp khó khăn hoạn nạn không chỉ bằng lời nói hay mà còn bằng những việc làm cụ thể thiết thực.

- Phê phán những người có lối sống ích kỷ, thờ ơ trước khó khăn của người khác.

- Là người học sinh cần biết biết yêu thương quan tâm đến những người thân trong gia đình, thầy cô, bạn bè…., biết vì họ mà vượt qua khó khăn vươt lên trở thành người tốt.
	0,25 điểm
0.25

điểm
0,5

điểm

0,5

điểm

	
	Câu 2. (4.5 điểm)
*Yêu cầu về kĩ năng :

Hiểu đúng yêu cầu của đề bài; vận dụng tốt các kĩ năng làm văn để viết bài nghị luận văn học; bố cục ba phần rõ ràng; lập luận chặt chẽ, mạch lạc; dẫn chứng phong phú, tiêu biểu; không mắc các lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp; khuyến khích những bài viết sáng tạo.

*Yêu cầu về kiến thức :

Có thể trình bày theo nhiều cách khác nhau trên cơ sở hiểu rõ yêu cầu của đề bài, nắm chắc tác phẩm, không suy diễn tùy tiện. 

Cụ thể cần đảm bảo các ý cơ bản sau :
1.MB: (0,25 điểm)
-Giới thiệu tác giả, tác phẩm

- Giới thiệu nhân vật, khái quát đặc điểm nhân vât.

- Trích dẫn nhận xét 
2. TB 
*Giải thích nhận xét (0,5 điểm)
- “Người ta chỉ có thể tách con người ra khỏi quê hương” tức là muốn khẳng định con người vì lí do nào đó có thể buộc phải rời quê hương đi nơi khác.

- “Không thể tách quê hương ra khỏi con người” tức là muốn khẳng định hình bóng quê hương, tình yêu quê hương luôn thường trực trong trái tim con người.

Như vậy câu nói trên đã khẳng định vai trò quan trọng của quê hương đối với con người cũng như tình cảm gắn bó của con người dành cho quê hương.
 * Chứng minh làm sáng tỏ nhận xét 
a. Người ta chỉ có thể tách con người ra khỏi quê hương
Ông Hai là người nông dân ở làng chợ Dầu, ông rất yêu và gắn bó sâu nặng với làng. Trong con mắt của ông Hai những gì ở làng chợ Dầu đều đáng hãnh diện hết. Nhưng làng có chiến sự buộc ông Hai phải rời làng đi tản cư. Điều này chúng tỏ dù có yêu làng như thế nào nhưng vì điều kiện làm ăn sinh sống người ta vẫn rời quê hương đi nơi khác.

b. Người ta chỉ có thể tách con người ra khỏi quê hương  nhưng không thể tách quê hương ra khỏi con người
Mặc dù phải rời làng đi tản cư nhưng ông Hai vẫn luôn yêu làng, yêu quê hương, buồn vui cùng với làng quê
* Biểu hiện cụ thể:

- Ở nơi tản cư, ông Hai luôn nhớ và tự hào về cái làng của mình không chỉ đẹp mà còn bởi vì nó tham gia vào cuộc kháng chiến chung của dân tộc.
- Tình yêu làng, quê của ông Hai khi ông nghe tin làng theo giặc: 

+ Nhưng điều bất hạnh đổ xuống đầu ông khi bất ngờ nghe tin dữ  khiến ông sững sờ, chết lặng đi:"Cổ ông lão nghẹn ắng hẳn lại, da mặt tê rân rân...". Chấn tĩnh được một lúc ông mới hỏi cho ra nhẽ với hy vọng rằng tin ấy là sai. Nhưng ông nhận được một lời quả quyết:"Việt gian từ thằng chủ tịch mà đi cơ ông ạ". Vì vậy ông không thể nghe thêm được nữa nên ông vờ nói lảng rồi ra về.
+ Trên đường về ông cúi gằm mặt xuống mà đi trong đầu ông cứ văng vẳng tiếng chửi đông của con mụ đàn bà cho con bú:" Cha mẹ tiên sư nhà  chúng nó đói khổ ăn cắp ăn trộm bắt ..."

+ Vế đến nhà ông nằm vật ra giường. Nhìn lũ con đang chơi sậm chơi sụi với nhau ông nghĩ đến làng chợ Dầu. Ông căm tức nắm chặt tay mà rít lên:" Chúng bay ăn miếng cơm hay miếng gì vào mồm mà đi làm cái giống Việt gian bán nước..". Chửi xong ông lại ngờ ngợ như mình chửi sai. Ông kiểm điểm lại từng người trong óc.Ông thấy họ "toàn là những người có tinh thần cả cơ mà làm sao họ có thể đổ đốn đến thế được". Nhưng thằng Tránh Bệu thì đích thực là người làng mình rồi. Ai người ta đặt điều làm gì chứ. Nghĩ đến điều ấy ông lại thấy cưc nhục.

+ Tối đến ông không sao ngủ được, cứ trở mình bên nọ lại trở mình bên kia, nước mắt ngắn nước mắt dài. Khi bà hai hỏi chuyện ông vô cớ gắt lên với bà.Thế rồi nghe thấy mụ chủ nói chuyện ở gian trên mà chân tay lão nhủn ra.Trống ngực lão đập thình thịch. Lão lo mụ chủ nói về chuyện làng lão,về lão.

+ Hai ba ngày sau, gia đình ông Hai bị bao trùm bởi một không khí hết sức nặng nề, không ai nói chuyện với ai. Ông cũng không đi đến đâu. Và hễ cứ nghe thấy Tây, Việt gian, Cam- nhông.. là ông lại núp vào góc nhà nín thin thít và xót xa:"Thôi lại chuyện ấy rồi!"

+ Tình thế gia đình ông càng trở nên  bế tắc khi mụ chủ nhà có ý muốn đuổi gia đình ông khỏi nơi ở. Trong lúc tuyệt đường sinh sông ông đã nghĩ:"Hay là quay về làng?". Nhưng ý nghĩ ấy ngay lập tức bị dập tắt bởi vì ông nghĩ đến Cụ Hồ đến kháng chiến.Vì thế ông quả quyết một cách đau đớn và dứt khoát rằng :"Làng thì yêu thật nhưng làng theo Tây mất rồi thì phải thù". 

=>Có thể nói rằng đây là lúc nối đau về làng đến với ông một cách đau đớn nhất, tê tái nhất song cũng chính là lúc ông Hai biểu thị sâu sắc nhất tình yêu làng hoà quyện vơí tình yêu nước. 

+ Cao trào tâm trạng của ông Hai cũng chính là lúc ông biểu thị sâu sắc nhất tấm lòng tình cảm thiêng liêng của ông với kháng chiến với làng quê và đặc biệt là với Cụ Hồ chính là cuộc nói chuyện với thằng Húc: Bao đau khổ ông không biết trò chuyện cùng ai ông đem tâm sự với thằng Húc. Cuộc đối thoại ngắn ngủi của ông với thằng Húc đã giúp ông vơi đi phần nào nỗi buồn đau về làng. 

- Tình yêu làng, quê của ông Hai khi ông nghe tin cải chính ông vui sướng hạnh phúc, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên. Ông còn hào phóng mua bánh rán đường chia cho các con, chạy hết nhà này sang nhà khác khoe cái tin làng mình không hề theo giặc.  Niềm tự hào của ông về làng lại trở lại như  xưa.
*Đánh giá (0,5 điểm)
- NT xây dụng tình huống truyện: Truyện đựơc xây dựng bằng những tình huống hấp dẫn. Cách tạo nút thắt và mở nút của tác giả rất tinh tế, phù hợp.

- Xây dựng nhân vật: Nghệ  thuật niêu tả tâm lý nhân vật và các hình thức đối thoại độc thoại đặc sắc.

- Ngôn ngữ kể chuyện và ngôn ngữ nhân vật đậm đ, ý vị, quần chúng.

- Truyện đã khắc hoạ thành công nhân vật ông Hai- người nông dân điển hình tiêu biểu cho người nông Bắc bộ trong nhưng năm đầu của cuộc kháng chiến chống Pháp. Hình ảnh người nông dân yêu lang yêu nước là hình ảnh tiêu biểu của thơ ca giai đoạn này. Hẳn ta còn nhớ người trai làng trong bài Đồng chí của Chính Hữu và trong bài Nhớ của Hồng Nguyên đã để lại những gì thân thuộc nhất để ra đi vì nghĩa lớn.(dẫn chứng thơ)      

- Tác phẩm đã góp phần vào làm phong phú cho nền văn học cánh mang viết về người nông dân thời chiến

3. KB (0,25 điểm)
- Ấn tượng về truyện: Tình huống truyện đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng bạn đọc về một người nông dân hiền lành chất phác có tình yêu làng yêu nước và tinh thần kháng chiến .  

Cách cho điểm :
            - Điểm từ 4 ( 4,5 Đảm bảo được đầy đủ các yêu cầu trên, văn viết trong sáng, mạch lạc, bố cục rõ ràng.
            - Điểm từ 3( 4: Đảm bảo tương đối đầy đủ các yêu cầu trên, văn viết trong sáng, mạch lạc; sai sót chính tả, ngữ pháp không đáng kể.

            -Điểm từ 2( 2.75: Bám vào yêu cầu của đề, nhưng còn nặng về phân tích theo kiểu thuật dựng tác phẩm hoặc mới giải quyết tương đối tốt yêu cầu 2. chưa nêu thật đầy đủ yêu cầu 1, yêu cầu 3 (phần thân bài), còn một số lỗi về chính tả, ngữ pháp nhưng không thật trầm trọng.

              -Điểm từ 1-1,75 :Chưa nắm chắc tác phẩm; chưa phân tích theo yêu cầu của đề, văn viết lủng củng, còn mắc lỗi chính tả và ngữ pháp .
             -Điểm dưới 1 :Bài viết quá sơ sài, không rõ ý.             
            -Điểm 0 :không làm câu này hoặc sai lạc hoàn toàn tác phẩm .

Lưu ý chung: 

+Căn cứ vào thực tế bài làm của học sinh để chấm điểm cho phù hợp. Sau khi chấm điểm từng câu , giám khảo cân nhắc để cho điểm toàn bài một cách hợp lí, đảm bảo đánh giá đúng trình độ học sinh.

+Điểm toàn bài lẻ đến 0.25 điểm, không làm tròn.
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